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	Môn thi: TOÁN
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)




Câu 1. (2,0 điểm)


Cho biểu thức  	với 
a) Rút gọn P.
b) Tìm giá trị lớn nhất của P.
Câu 2. (2,0 điểm)

1. Giải phương trình 





2. Gọi  là hai nghiệm của phương trình  Hãy lập một phương trình bậc hai nhận hai số  và  làm hai nghiệm.	
Câu 3. (2,0 điểm)



1. Tìm tất cả các số nguyên tố  và  thỏa mãn 
2. Ba cầu thủ của một đội bóng trò chuyện với nhau về số áo được in trên áo mỗi người, nội dung như sau:
An: Tôi nhận ra rằng các số trên áo của chúng ta đều là số nguyên tố có hai chữ số.
Bình: Tổng hai số trên áo của hai bạn là ngày sinh nhật của tôi đã trôi qua vào tháng này.
Chung: Thật thú vị! Tổng hai số trên áo của hai bạn là ngày sinh nhật của tôi sắp tới vào tháng này.
An: Và tổng hai số trên áo hai bạn là ngày hôm nay.
Hãy xác định số áo của An, Bình và Chung.
Câu 4. (1,0 điểm)






1. Cho biểu thức  (với  Đặt  Chứng minh rằng nếu  thì  với mọi số thực 

2. Chứng minh rằng với mọi số thực  ta có: 


Câu 5. (3,0 điểm) 












Cho tam giác  vuông ở  có  là đường cao   là điểm thuộc đường trung trực  của đoạn thẳng  Đường tròn đường kính  cắt đường tròn tâm  bán kính  tại  và 

a) Chứng minh 

b) Chứng minh 



c) Khi  di động trên  chứng minh  luôn đi qua một điểm cố định.
------------------- HẾT -------------------
Họ và tên thí sinh:..............................................................Số báo danh:.....................


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TOÁN 
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
Khóa ngày 06 tháng 6 năm 2022
 (Hướng dẫn chấm có 02 trang)



	Câu
	Ý
	Nội dung yêu cầu
	Điểm

	1
(2,0 điểm)
	a
	

	0,5

	
	
	
Suy ra 
	0,5

	
	b
	
Ta có 
	0,5

	
	
	


Suy ra ; P đạt GTLN bằng  khi 
	0,5

	2
(2,0 điểm)
	1
	
Điều kiện: 
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

Ta được  (do )
	0,25

	
	
	
Từ đó tìm được 
	0,25

	
	2
	

[bookmark: MTBlankEqn]Từ giả thiết ta có:  
	0,25

	
	
	


Giả sử lập được phương trình bậc hai có hai nghiệm  và Dễ thấy


Ta có:, 

Suy ra 
	0,25

	
	
	


Suy ra 
	0,25

	
	
	


Từ , kết hợp với  suy ra phương trình thỏa mãn yêu cầu bài toán là 
	0,25

	3
(2,0 điểm)
	1
	

Từ giả thiết, ta có , suy ra  lẻ
	0,25

	
	
	



Khi đó  nên  Mà  nguyên tố, nên  
	0,5

	
	
	

Suy ra  Vậy 
	0,25

	
	2
	
Gọi  lần lượt là số áo của An, Bình và Chung


Ta có  đều là số nguyên tố có 2 chữ số, không lớn hơn 31 và tổng 2 số bất kì trong 3 số này không vượt quá 31. Suy ra 
	0,25

	
	
	
Từ giả thiết ta cũng suy ra được: 
	0,5

	
	
	


Vậy số áo của An là  số áo của Bình là  số áo của Chung là 
	0,25

	4
(1,0 điểm)
	1
	
Ta có 
	0,25

	
	
	


Do vậy nếu  và  thì 
	0,25

	
	2
	

Đặt  Dễ thấy 

BĐT trở thành  

Xét 

Ta có:  
	0,25

	
	
	
Vì 


Suy ra:  và  


Vậy  (theo câu 4.1). Đẳng thức xảy ra khi 
	0,25

	5
(3,0 điểm)
	
	[image: ]
	

	
	a
	

	0,5

	
	
	
             
	0,5

	
	b
	
 
	0,25

	
	
	


           
	0,5

	
	
	

	0,25

	
	c
	


Do  nên từ b) suy ra , hay  nội tiếp




Suy ra  (với  là giao điểm của  và )
	0,25

	
	
	



Mặt khác  cùng thuộc một đường tròn nên  (với  là trung điểm )
	0,25

	
	
	
Từ đó suy ra 
	0,25

	
	
	

Từ đây tính được  suy ra  cố định.


(có thể chứng minh I cố định bằng cách chỉ ra  ∽)
	0,25


--------- HẾT ---------
0

oleObject2.bin

oleObject47.bin

image48.wmf
12

11;

xx

+=


oleObject48.bin

image49.wmf
12

.4

xx

=


oleObject49.bin

image50.wmf
1121

2

Xxxx

=+


oleObject50.bin

image51.wmf
2212

2.

Xxxx

=+


oleObject51.bin

image52.wmf
12

0,0.

XX

>>


image3.wmf
(

)

2

3

24161.

xxxx

+=-+-


oleObject52.bin

image53.wmf
(

)

11121

24

Xxxxx

=+=


oleObject53.bin

image54.wmf
(

)

22212

24

Xxxxx

=+=


oleObject54.bin

image55.wmf
1212

1632(1)

XXxx

==


oleObject55.bin

image56.wmf
(

)

(

)

(

)

22

22

1212121212

162176240

XXxxXXXXXX

+=+Û+-=Û+=


oleObject56.bin

image57.wmf
12

12

415

(2)

415

XX

XX

é

+=

ê

+=-

ê

ë


oleObject3.bin

oleObject57.bin

image58.wmf
(1),(2)


oleObject58.bin

image59.wmf
12

0,0

XX

>>


oleObject59.bin

image60.wmf
2

415320

xx

-+=


oleObject60.bin

image61.wmf
22

1

2

p

q

=+


oleObject61.bin

image62.wmf
p


image4.wmf
1

,

x


oleObject62.bin

image63.wmf
22

1(1)(1)4

2

ppp

q

=-=-+

M


oleObject63.bin

image64.wmf
2.

q

M


oleObject64.bin

image65.wmf
q


oleObject65.bin

image66.wmf
2

q

=


oleObject66.bin

image67.wmf
3.

p

=


oleObject4.bin

oleObject67.bin

image68.wmf
3,2

pq

==


oleObject68.bin

image69.wmf
,,

ABC


oleObject69.bin

image70.wmf
,,

ABC


oleObject70.bin

image71.wmf
{

}

,,11;13;17

ABC

Î


oleObject71.bin

image72.wmf
ACBCABCAB

+<+<+Þ<<


image5.wmf
2

x


oleObject72.bin

image73.wmf
13,


oleObject73.bin

image74.wmf
17,


oleObject74.bin

image75.wmf
11


oleObject75.bin

image76.wmf
22

2

4

()

2424

bbacb

fxaxax

aaaa

-D

æöæö

=+-=+-

ç÷ç÷

èøèø


oleObject76.bin

image77.wmf
0

a

>


oleObject5.bin

oleObject77.bin

image78.wmf
0

D£


oleObject78.bin

image79.wmf
()0,

fxx

³"Î

¡


oleObject79.bin

image80.wmf
(

)

(

)

22

11;.

pxxyyqxy

=-+-+=


oleObject80.bin

image81.wmf
0,,

pxy

>"Î

¡


oleObject81.bin

image82.wmf
(

)

(

)

22

33310

pqzpqzp

--++-³


image6.wmf
2

1140.

xx

-+=


oleObject82.bin

image83.wmf
(

)

(

)

22

()3331

gzpqzpqzp

=--++-


oleObject83.bin

image84.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

22

3433131221

pqpqppqppq

D=+---=-----


oleObject84.bin

image85.wmf
[

]

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2222

2

21()1110,,

pqxyxyxyxyxyxy

--=-+++-=--+-³"Î

¡


oleObject85.bin

image86.wmf
22

320

pqppq

-=+->


oleObject86.bin

image87.wmf
0,,

xy

D£"Î

¡


oleObject6.bin

oleObject87.bin

image88.wmf
()0,,,

gzxyz

³"Î

¡


oleObject88.bin

image89.wmf
1

xyz

===


oleObject89.bin

image90.png




image91.wmf
2

.

ADACAB

=


oleObject90.bin

image92.wmf
2

AE

=


oleObject91.bin

image7.wmf
121

2

xxx

+


image93.wmf
2222

.(1)

AMAEMEADACME

=+=+


oleObject92.bin

image94.wmf
22222

()

AMAGMGADDGMG

=+=++


oleObject93.bin

image95.wmf
22

(2).(2)

MDADADDGMDADAC

=++=+


oleObject94.bin

image96.wmf
(1),(2)

MDMEMCME

Þ=Þ=


oleObject95.bin

image97.wmf
MFME

=


oleObject96.bin

oleObject7.bin

image98.wmf
MEMCMDMF

===


oleObject97.bin

image99.wmf
CEDF


oleObject98.bin

image100.wmf
..

IEIFICID

=


oleObject99.bin

image101.wmf
I


oleObject100.bin

image102.wmf
CD


oleObject101.bin

image8.wmf
212

2

xxx

+


image103.wmf
EF


oleObject102.bin

image104.wmf
,,,

GEAF


oleObject103.bin

image105.wmf
..

IEIFIGIA

=


oleObject104.bin

image106.wmf
G


oleObject105.bin

image107.wmf
CD


oleObject106.bin

oleObject8.bin

image108.wmf
..

ICIDIGIA

=


oleObject107.bin

image109.wmf
.

,

DGDA

ID

GA

=


oleObject108.bin

image110.wmf
I


oleObject109.bin

image111.wmf
AEI

D


oleObject110.bin

image112.wmf
AGE

D


oleObject111.bin

image9.wmf
p


oleObject9.bin

image10.wmf
q


oleObject10.bin

image11.wmf
22

21.

q

p

-=


oleObject11.bin

image12.wmf
2

()

fxaxbxc

=++


oleObject12.bin

image13.wmf
,,,0).

abca

Î>

¡


oleObject13.bin

image14.wmf
2

4.

bac

D=-


oleObject14.bin

image15.wmf
0

D£


oleObject15.bin

image16.wmf
()0

fx

³


oleObject16.bin

image17.wmf
.

x


oleObject17.bin

image18.wmf
,,

xyz


oleObject18.bin

image19.wmf
(

)

(

)

(

)

222222

31111.

xxyyzzxyzxyz

-+-+-+³++


oleObject19.bin

image20.wmf
ABC


oleObject20.bin

image21.wmf
B


oleObject21.bin

image22.wmf
BD


oleObject22.bin

image23.wmf
(

)

.

D

AC

Î


oleObject23.bin

image24.wmf
M


oleObject24.bin

image25.wmf
D


oleObject25.bin

image26.wmf
.

CD


oleObject26.bin

image27.wmf
MA


oleObject27.bin

image28.wmf
A


oleObject28.bin

image29.wmf
AB


oleObject29.bin

image30.wmf
E


oleObject30.bin

image31.wmf
.

F


oleObject31.bin

image32.wmf
2

..

AD

AE

AC

=


image1.wmf
(

)

2

2

22

(1)

1

1

xx

Px

x

x

æö

-+

ç÷

=--

ç÷

-

ç÷

+

èø


oleObject32.bin

image33.wmf
.

MCME

=


oleObject33.bin

image34.wmf
M


oleObject34.bin

image35.wmf
,

D


oleObject35.bin

image36.wmf
EF


oleObject36.bin

image37.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

22

1111

22

11

11

111111

11

11

11

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

--++

-+

-=-

--

++

=---=--

--

++

++


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
(

)

2

1122

Pxxxx

=---+=-+


oleObject38.bin

image39.wmf
2

11

2

22

P

x

æö

-+

ç÷

è

=-

ø


oleObject39.bin

image40.wmf
1

2

P

£


oleObject40.bin

image41.wmf
1

2


oleObject41.bin

image42.wmf
1

4

x

=


image2.wmf
0,1.

xx

³¹


oleObject42.bin

image43.wmf
1

x

³


oleObject43.bin

image44.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

3

22

241612212121210

xxxxxxxxxxx

+=-+-Û+=-+Û+--=


oleObject44.bin

image45.wmf
210

xx

--=


oleObject45.bin

image46.wmf
1

x

³


oleObject46.bin

image47.wmf
2

x

=


